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UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-SYT Bắc Ninh, ngày          tháng 8 năm 2026 

THÔNG BÁO 

Về việc đăng tải danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

Thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2 023/QH15 ngày 09/01/2023; 

Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết 

một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh thông báo và đăng tải lên Cổng thông tin điện tử Sở Y tế 

danh sách đăng ký hành nghề của 09 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cụ thể như sau: 

1. Bệnh viện đa khoa Yên Phong (Địa chỉ: Đường Huỳnh Thúc Kháng, xã Yên 

Phong, tỉnh Bắc Ninh); mã hồ sơ: H05.21-260817-180017. 

Danh sách đăng ký hành nghề số 683/DS-BVĐKYP ngày 14/8/2026; Tổng số 

người hành nghề tại bệnh viện: 190; Bổ sung 19 người; Điều chỉnh thông tin 03 người. 

2. Bệnh viện TNH Việt Yên thuộc Công ty Cổ phần tập đoàn bệnh viện 

TNH (Địa chỉ: Lô đất YT, đường Nguyễn Thế Nho, KDC Nguyễn Thế Nho, phường 

Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh); mã hồ sơ: H05.21-260817-180008. 

Danh sách đăng ký hành nghề số 2030/DS-BVTNHVY ngày 17/8/2026; Tổng 

số người hành nghề tại bệnh viện: 155; Điều chỉnh thông tin 01 người. 

3. Bệnh viện Y học cổ truyền Tâm Phúc thuộc Công ty CP y tế Tâm Phúc 

(Địa chỉ: Thôn Tân Quang, xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh); mã hồ sơ: H05.21-260819-

180001. 

Danh sách đăng ký hành nghề số 22/BVTP ngày 18/8/2026; Tổng số người hành 

nghề tại bệnh viện: 82; Bổ sung 02 người; Điều chỉnh thông tin 02 người; Giảm 03 người. 

4. Bệnh viện đa khoa Anh Quất thuộc Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa 

Anh Quất (Địa chỉ: Khu Đồi Đỏ, xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh); mã hồ sơ: H05.21-

260819-180022. 

Danh sách đăng ký hành nghề số 38/BVĐKAQ ngày 19/8/2026; Tổng số người 

hành nghề tại bệnh viện: 151; Bổ sung 01 người. 

5. Bệnh viện đa khoa Hùng Cường thuộc Công ty Cổ phần bệnh viện Hùng 

Cường (Địa chỉ: Số 108 đường Tuệ Tĩnh, thôn số 2, xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh); 

mã hồ sơ: H05.21-260819-180025. 

Danh sách đăng ký hành nghề số 15/ĐKHN-BVHC ngày 19/8/2026; Tổng số 

người hành nghề tại bệnh viện: 164; Bổ sung 01 người; Giảm 01 người. 

6. Phòng khám đa khoa Bắc Lý thuộc Công ty Cổ phần quốc tế Phúc Tuyển 

(Địa chỉ: Lô 304-305, KDC số 6, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh); Mã hồ sơ: H05.21-

260814-180032. 
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Danh sách đăng ký hành nghề số 19/PKĐKBL ngày 14/8/2026; Tổng số người 

hành nghề tại phòng khám: 25; Bổ sung 01 người. 

7. Phòng khám đa khoa Việt Pháp thuộc Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ y tế Việt Pháp (Địa chỉ: Số 336, đường Thân Công Tài, phường Nếnh, 

tỉnh Bắc Ninh); mã hồ sơ: H05.21-260819-180002. 

Danh sách đăng ký hành nghề số 19/PKĐKVP ngày 18/8/2026; Tổng số người 

hành nghề tại phòng khám: 34; Điều chỉnh thông tin 01 người; Giảm 01 người. 

8. Phòng khám Răng hàm mặt Vân Anh Yên Phong thuộc Công ty cổ phần 

đầu tư và phát triển Valega (Địa chỉ: Thôn Ngô Nội, xã Yên Phong, tỉnh Bắc 

Ninh); mã hồ sơ: H05.21-260817-180029. 

Danh sách đăng ký hành nghề số 02/VALEGA-NKVAYP ngày 15/8/2026; 

Tổng số người hành nghề tại phòng khám: 08; Bổ sung 02 người; Giảm 02 người. 

9. Trạm Y tế Hợp Thịnh (Địa chỉ: Thôn Hương Sơn, xã Hợp Thịnh, tỉnh 

Bắc Ninh); mã hồ sơ: H05.21-260819-180008. 

Danh sách đăng ký hành nghề số 59/BC-TYT ngày 07/8/2026; Tổng số người 

hành nghề tại phòng khám: 34; Điều chỉnh thông tin 01 người. 

(chi tiết theo các file Danh sách gửi kèm) 

* Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và các cơ quan quản lý về toàn 

bộ các thông tin do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế đăng tải Danh 

sách đăng ký hành nghề. 

- Lưu trữ hồ sơ của cán bộ trong danh sách đăng ký hành nghề và các tài liệu 

minh chứng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. 

- Phân công nhiệm vụ, quản lý, sử dụng người hành nghề đảm bảo theo đúng 

các quy định của pháp luật.   

Trên đây là Thông báo của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh về việc đăng tải danh sách 

đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh./. 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- 09 cơ sở KBCB có tên trên; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế (để đăng tải); 

- Lưu: VT, QLHN. 

  

  KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 
    
 
 

 
 
 

 

 

  Nguyễn Thị Thu Hương 

 



5. Báo cáo đăng ký hành nghề KBCB: Tổng số người hành nghề (Cũ + mới): 190 ; Số người hành nghề bổ sung: 19; Người hành nghề cũ điều chỉnh thông tin: 03 ; Thôi hành nghề: 0

TT
Họ tên

 (1)

Văn bằng, chứng chỉ 

(2)

Số giấy phép hành 

nghề, ngày cấp (3)

Phạm vi hành 

nghề (4)

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở (5)
Vị trí chuyên môn (6)

Chức danh 

quản lý (7)

Khoa/bộ phận chuyên 

môn (8)

Thời điểm tiếp nhận 

(mục A) hoặc thôi việc 

(mục B) (9)

Thông tin ĐKHN tại cơ sở khác 

(10)
Ghi chú (11)

A. SỐ ĐANG HÀNH NGHỀ (CŨ + MỚI)

1 Nguyễn Thị Thùy Dương Bác sỹ đa khoa
001380/BN-CCHN 

ngày cấp 06/11/2013

KBCB chuyên khoa 

Sản

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của Bệnh 

viện

Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Sản

Người 

CTNCMKT 

của cơ sở

Ban Giám đốc/ Khoa 

Phụ sản

Ngày 02/01/2024

(QĐ 552/QĐ-SYT ngày 

08/10/2010)

Không

2 Nguyễn Văn Tiệm

 - Bác sỹ đa khoa

 - Bác sĩ chuyên khoa II 

TMH

000541/BN-CCHN 

ngày cấp 21/12/2012

KBCB chuyên khoa 

Tai mũi họng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Tai - Mũi - Họng
Phó giám đốc

Ban Giám đốc/ Khoa 

Ngoại- Liên chuyên 

khoa

Ngày 01/09/1991

(QĐ 125/QĐ-UB ngày 

22/08/1991)

Không

3 Nguyễn Thị Tú Cử nhân điều dưỡng
01274/BN-CCHN 

ngày cấp 30/05/2018
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Không

Phòng Tổ chức- Hành 

chính/ Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh-TDCN

Ngày 30/12/2016

(QĐ 1053/QĐ-SYT 

ngày 30/12/2016)

Không

4 Nguyễn Đức Long
 - Điều dưỡng trung học

 - Cử nhân điều dưỡng

0001797/BN-CCHN 

ngày cấp 26/11/2013
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Không

Phòng Tổ chức- Hành 

chính/ Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh-TDCN

Ngày 05/12/2011

(QĐ 443/QĐ-SYT ngày 

05/12/2011)

Không

5 Ngô Chí Thanh Bác sỹ đa khoa
005341/BN-CCHN 

ngày cấp 02/06/2020

KBCB chuyên 

khoa Phụ sản

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Phụ sản
Không

Phòng Kế hoạch - 

Nghiệp vụ - Chỉ đạo 

tuyến - Quản lý chất 

lượng/ Khoa Phụ Sản

Ngày 04/06/2019

(QĐ 302/QĐ-SYT ngày 

04/06/2019)

Không

6 Ngô Thị Thúy Mai Cử nhân điều dưỡng
001415/BN-CCHN 

ngày cấp 04/07/2023
Điều dưỡng

Từ 06h30-17h00, thứ Hai đến thứ 

Sáu. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Không

Phòng Kế hoạch - 

Nghiệp vụ - Chỉ đạo 

tuyến - Quản lý chất 

lượng/ Khoa Ngoại- 

Liên chuyên khoa

Ngày 01/05/2018

(QĐ 552/QĐ-SNV ngày 

14/04/2006)

Từ 17h15 đến 20h từ thứ 2 đến thứ 

6, từ từ 07h30 đến 20h các ngày 

Thứ 7, chủ nhật, vị trí chuyên môn: 

điều dưỡng tại Phòng khám chuyên 

khoa Phụ sản Duy Vũ.

7 Nguyễn Thị Chuyên Cử nhân điều dưỡng
001807/BN-CCHN 

ngày cấp 30/06/2020
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Trưởng phòng

Phòng Điều dưỡng- 

Công tác xã hội - Kiểm 

soát nhiễm khuẩn/Khoa 

Ngoại- Liên chuyên 

khoa

Ngày 12/01/2010

(QĐ 11/QĐ-SYT ngày 

12/01/2010)

Không

3. Thông tin người chịu trách nhiệm CMKT: Ths.BS Nguyễn Thị Thùy Dương; Số căn cước công dân: 027185001772; CCHN số 001380/BN-CCHN; ngày 06/11/2013, Phạm vi hành nghề: Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Sản, Điện thoại: 0983 230 907

SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH

BỆNH VIỆN ĐA KHOA YÊN PHONG

Số: 683 /DS-BVĐKYP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Phong, ngày 14 tháng 8 năm 2026

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Đa khoa Yên Phong

2. Giấy phép hoạt động KBCB: số 605/BN-GPHĐ ngày 08/01/2026, địa chỉ hoạt động: Đường Huỳnh Thúc Kháng- xã Yên Phong- Bắc Ninh; thời gian hoạt động: 24/24h các ngày trong tuần.

4. Thông tin người lập biểu: Họ tên Nguyễn Thị Tú, phòng Tổ chức- Hành chính; Điện thoại: 0395456054



TT
Họ tên

 (1)

Văn bằng, chứng chỉ 

(2)

Số giấy phép hành 

nghề, ngày cấp (3)

Phạm vi hành 

nghề (4)

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở (5)
Vị trí chuyên môn (6)

Chức danh 

quản lý (7)

Khoa/bộ phận chuyên 

môn (8)

Thời điểm tiếp nhận 

(mục A) hoặc thôi việc 

(mục B) (9)

Thông tin ĐKHN tại cơ sở khác 

(10)
Ghi chú (11)

8 Trần Văn Quý Cử nhân điều dưỡng
0001798/BN-CCHN 

ngày cấp 04/07/2023
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng
Phó trưởng 

phòng

Phòng Điều dưỡng- 

Công tác xã hội - Kiểm 

soát nhiễm khuẩn/Khoa 

Chẩn đoán hình ảnh- 

Thăm dò chức năng

Ngày 05/12/2011

(QĐ 446/QĐ-SYT ngày 

05/12/2011)

Không

9 Nguyễn Thị Bích Nhã
Cử nhân điều dưỡng

000503/BN-GPHN 

ngày 27/6/2025
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng thực hành Không

Phòng Điều dưỡng- 

Công tác xã hội - Kiểm 

soát nhiễm khuẩn/Khoa 

Ngoại- Liên chuyên 

khoa

Ngày 01/08/2015

(QĐ 988/QĐ-SNV ngày 

18/08/2011)

Không

10 Nguyễn Thị Oanh
Cao đẳng điều dưỡng; 

Cử nhân điều dưỡng

005077/BN-CCHN 

ngày cấp 15/07/2019
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Không

Phòng Điều dưỡng- 

Công tác xã hội - Kiểm 

soát nhiễm khuẩn/Khoa 

Ngoại- Liên chuyên 

khoa

Ngày 28/03/2022

(QĐ 442/QĐ-TTYT 

ngày 28/03/2022)

Không

11 Nghiêm Thị Hải

Điều dưỡng cao đẳng

Kỹ thuật thận nhân tạo

Điều dưỡng định hướng 

CK Nhi

003821/BN-CCHN 

ngày cấp 04/10/2016
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Không

Phòng Điều dưỡng- 

Công tác xã hội - Kiểm 

soát nhiễm khuẩn/ 

Khoa Truyền nhiễm

Ngày 01/01/2017

(QĐ 1055/QĐ-SYT 

ngày 30/12/2016)

Không

12 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Điều dưỡng trung học
0002128/BN-CCHN 

ngày cấp 21/01/2014
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Không

Phòng Điều dưỡng- 

Công tác xã hội - Kiểm 

soát nhiễm khuẩn/Khoa 

Khám bệnh

Ngày 01/11/1995

(QĐ 102/TCCB ngày 

11/10/1995)

Không

13 Ngô Văn Kỳ

 - Bác sĩ y khoa

 - CKI YHCT

 - Phục hồi chức năng

0001636/BN-CCHN 

ngày cấp 26/11/2013

 - KBCB bằng Y 

học cổ truyền

 - Bổ sung: KBCB 

chuyên khoa Phục 

hồi chức năng theo 

QĐ 17/QĐ-SYT 

ngày 05/01/2024 

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

 - Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Y học cổ truyền

- Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Phục hồi chức năng

Trưởng khoa
Khoa YHCT - Phục 

hồi chức năng

Ngày 01/01/1998

(QĐ 140/TCCB ngày 

24/12/1997)

Không

Điều chỉnh thông 

tin ĐKHN tại cơ 

sở khác



TT
Họ tên

 (1)

Văn bằng, chứng chỉ 

(2)

Số giấy phép hành 

nghề, ngày cấp (3)

Phạm vi hành 

nghề (4)

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở (5)
Vị trí chuyên môn (6)

Chức danh 

quản lý (7)

Khoa/bộ phận chuyên 

môn (8)

Thời điểm tiếp nhận 

(mục A) hoặc thôi việc 

(mục B) (9)

Thông tin ĐKHN tại cơ sở khác 

(10)
Ghi chú (11)

14 Khổng Thị Tiến

 - Bác sỹ đa khoa

 - CKI YHCT

 - Phục hồi chức năng 

cơ bản

 - Kỹ thuật cấy chỉ 

trong điều trị một số 

bệnh mãn tính

000830/HAG-CCHN 

ngày cấp 17/06/2013

 - KBCB bằng 

YHCT. Thực hiện 

các kỹ thuật 

chuyên môn khác 

theo danh mục 

được Giám đốc Sở 

Y tế phê duyệt. 

  - Bổ sung: KBCB 

chuyên khoa Phục 

hồi chức năng cơ 

bản theo QĐ 

781/QĐ-SYT Hà 

Giang ngày 

07/09/2016                                                                                                                  

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

 - Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Y học cổ truyền

 - Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Phục hồi chức năng

Phó trưởng 

khoa

Khoa YHCT - Phục 

hồi chức năng

Ngày 01/10/2018 (QĐ 

510/QĐ-SYT ngày 

26/09/2018)

Không

15 Mẫn Thị Hồng Thảo

 - Thạc sĩ YHCT

- Bác sỹ YHCT

 - Phục hồi chức năng

 - Đọc kết quả điện não 

và đo lưu huyết não

04658/BN-CCHN 

ngày cấp 04/07/2018

 - KBCB bằng Y 

học cổ truyền

 - Bổ sung: KBCB 

chuyên khoa Phục 

hồi chức năng theo 

QĐ 19/QĐ-SYT 

ngày 05/01/2024 

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

 - Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Y học cổ truyền

 - Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Phục hồi chức năng

 - Thực hiện đọc kết quả 

điện não và đo lưu huyết 

não

Không
Khoa YHCT - Phục 

hồi chức năng

Ngày 13/10/2016

(QĐ 532/QĐ-SNV ngày 

13/10/2016)

Không

16 Nguyễn Văn Nam

 - Bác sỹ YHCT

 - Thạc sĩ YHCT

 - Đọc kết quả điện não 

và đo lưu huyết não

Phục hồi chức năng cơ 

bản

Chẩn đoán hình ảnh

Siêu âm doppler mạch 

máu

Siêu âm tim cơ bản

Điện tâm đồ trong thực 

hành lâm sàng

4248/BN-CCHN 

ngày cấp 09/06/2017

KBCB bằng Y học 

cổ truyền

KBCB chuyên 

khoa Phục hồi 

chức năng theo QĐ 

số 34 ngày 

08/01/2026 sủa 

SYT Bắc Ninh

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

 - Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Y học cổ truyền

- Thực hiện đọc kết quả 

điện não và đo lưu huyết 

não

- Thực hiện các DVKT 

siêu âm, điện tim 

Không

Khoa YHCT - Phục 

hồi chức năng/ Khoa 

Chẩn đoán hình ảnh

Ngày 03/02/2015

(QĐ 82/QĐ-SNV ngày 

03/02/2015)

Không

17 Nguyễn Minh Giang

 - Bác sỹ YHCT

 - Phục hồi chức năng

 - Cao áp lâm sàng

4370/BN-CCHN 

ngày cấp 25/08/2017

 - KBCB bằng Y 

học cổ truyền

 - Bổ sung: KBCB 

chuyên khoa Phục 

hồi chức năng theo 

QĐ 18/QĐ-SYT 

ngày 05/01/2024 

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

 - Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Y học cổ truyền

- Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Phục hồi chức năng

 - Thực hiện kỹ thuật cao 

áp lâm sàng

Không
Khoa YHCT - Phục 

hồi chức năng

Ngày 11/09/2015

(QĐ 390/QĐ-SNV ngày 

11/09/2015)

Không

18 Nguyễn Thị Thơm

 - Bác sỹ YHCT

 - Chuyên ngành Vật lý 

trị liệu & Phục hồi chức 

năng

005137/BN-CCHN 

ngày cấp 07/10/2019

 - KBCB bằng Y 

học cổ truyền

 - Bổ sung: KBCB 

chuyên khoa Phục 

hồi chức năng theo 

QĐ 13/QĐ-SYT 

ngày 05/01/2024 

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

 - Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Y học cổ truyền

 - Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Phục hồi chức năng

Không
Khoa YHCT - Phục 

hồi chức năng

QĐ 429/QĐ-TTYT 

ngày 07/5/2025
Không
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19 Đặng Vũ Hiệp

Bác sĩ Y học cổ truyền; 

Chứng chỉ Phục hồi 

chức năng cơ bản

000802/BG-GPHN
Bác sĩ Y học cổ 

truyền

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sĩ KCB theo phạm vi 

hành nghề Y học cổ 

truyền

Không
Khoa YHCT - Phục 

hồi chức năng

QĐ 895/QĐ-BVĐK 

ngày 23/3/2026
Không

20 Nguyễn Văn Hạnh

Cử nhân điều dưỡng

CĐ kỹ thuật vật lý trị 

liệu và PHCN

001820/BN-CCHN 

ngày cấp 24/54/2023
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng

Các kĩ thuật VLTL và 

PHCN

Điều dưỡng 

trưởng

Khoa YHCT - Phục 

hồi chức năng

Ngày 09/12/2003

(QĐ 1235/QĐ-TCCQ 

ngày 09/12/2003)

Không

21 Trương Thị Huệ Cử nhân PHCN
003916/BN-CCHN 

ngày cấp 27/06/2016

Kỹ thuật phục hồi 

chức năng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Kỹ thuật viên Phục hồi 

chức năng
Không

Khoa YHCT - Phục 

hồi chức năng

Ngày 01/10/2021

(QĐ 1371/QĐ-SYT 

ngày 16/09/2021)

Không

22 Nguyễn Thị Hương Cử nhân PHCN
00845/BN - CCHN 

ngày cấp 30/05/2018

Kỹ thuật phục hồi 

chức năng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Kỹ thuật viên Phục hồi 

chức năng
Không

Khoa YHCT - Phục 

hồi chức năng

Ngày 30/12/2016

(QĐ 1060/QĐ-SYT 

ngày 30/12/2016)

Không

23 Nguyễn Thị Trà Giang Y sỹ YHCT
0002229/BN-CCHN 

ngày cấp 26/03/2014
KBCB bằng YHCT 

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Y sỹ phụ giúp bác sỹ 

KBCB bằng YHCT
Không

Khoa YHCT - Phục 

hồi chức năng

Ngày 01/02/2015

(QĐ 304/QĐ-SYT ngày 

09/05/2012)

Không

24 Nguyễn Quang Luận
 - Cử nhân kỹ thuật 

phục hồi chức năng

0001816/BN-CCHN 

ngày cấp 29/11/2013

Kỹ thuật vật lý trị 

liệu - PHCN

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Kỹ thuật viên Vật lý trị 

liệu- Phục hồi chức năng
Không

Khoa YHCT - Phục 

hồi chức năng

Ngày 24/02/2009

(QĐ 108/QĐ-SYT ngày 

24/02/2009)

Không

25 Phù Thị Thắm Y sỹ YHCT
0001804/BN-CCHN 

ngày cấp 26/11/2013
KBCB bằng YHCT 

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Y sỹ phụ giúp bác sỹ 

KBCB bằng YHCT
Không

Khoa YHCT - Phục 

hồi chức năng

Ngày 12/01/2010

(QĐ 21/QĐ-SYT ngày 

12/01/2010)

Không

26 Ngô Thị Hồng Y sỹ YHCT
0001619/BN-CCHN 

ngày cấp 26/11/2013
KBCB bằng YHCT 

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Y sỹ phụ giúp bác sỹ 

KBCB bằng YHCT
Không

Khoa YHCT - Phục 

hồi chức năng

Ngày 12/01/2010

(QĐ 19/QĐ-SYT ngày 

12/01/2010)

Không

27 Lê Văn Sơn

 '- Cử nhân Phục hồi 

chức năng

- Cao đẳng Phục hồi 

chức năng

 - KTV vận hành buồng 

cao áp

00840/BN- CCHN 

ngày cấp 30/05/2018

Kỹ thuật viên 

PHCN

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

 - Kỹ thuật viên Phục hồi 

chức năng

 - Thực hiện kỹ thuật vận 

hành buồng cao áp

Không
Khoa YHCT - Phục 

hồi chức năng

(QĐ 1061/QĐ-SYT 

ngày 30/12/2016)
Không

28 Hà Thị Lan Phương Y sỹ YHCT
0001660/BN-CCHN 

ngày cấp 26/11/2013
KBCB bằng YHCT 

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Y sỹ phụ giúp bác sỹ 

KBCB bằng YHCT
Không

Khoa YHCT - Phục 

hồi chức năng

Ngày 01/12/2014

(QĐ 418/QĐ-SYT ngày 

06/09/2010)

Không
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29 Đặng Thị Quỳnh
KTV vật lý trị liệu-

PHCN

0002194/BN-CCHN 

ngày cấp 10/03/2014

Kỹ thuật vật ký trị 

liệu - PHCN

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Kỹ thuật viên Vật lý trị 

liệu- Phục hồi chức năng
Không

Khoa YHCT - Phục 

hồi chức năng

Ngày 01/08/2018

(QĐ 281/QĐ-SYT ngày 

02/05/2012)

Không

30 Trần Thị Hồng Nhung Y sỹ YHCT
0001615/BN-CCHN 

ngày cấp 26/11/2013
KBCB bằng YHCT

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Y sỹ phụ giúp bác sỹ 

KBCB bằng YHCT
Không

Khoa YHCT - Phục 

hồi chức năng

QĐ 22/QĐ-SYT ngày 

12/01/2010
Không

31 Thang Đình Trị

 - Cử nhân kỹ thuật y 

học chuyên ngành xét 

nghiệm

 - Thạc sĩ vi sinh y học

0001787/BN-CCHN 

ngày cấp 26/11/2013

Xét nghiệm Huyết 

học, vi sinh, sinh 

hóa

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Kỹ thuật viên Xét nghiệm Trưởng khoa Khoa Xét nghiệm

Ngày 01/07/2017

(QĐ 239/QĐ-SYT ngày 

18/05/2009)

Không

32 Hoàng Minh Công

 - Cử nhân xét nghiệm y 

học

 - Thạc sĩ kỹ thuật xét 

nghiệm y học

- Kỹ thuật xét nghiệm 

mô - TB học

001612/BN-CCHN 

ngày cấp 30/06/2020

Chuyên khoa xét 

nghiệm

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Kỹ thuật viên Xét nghiệm
Kỹ thuật viên 

trưởng
Khoa Xét nghiệm

QĐ 339/QĐ-SYT ngày 

05/08/2009
Không

33 Nguyễn Thị Duyên

 '-Chuyên khoa cấp I 

chuyên ngành Giải phẫu 

bệnh

- Bác sỹ đa khoa

 - Định hướng chuyên 

khoa xét nghiệm

005354/BN-CCHN 

ngày cấp 18/06/2020

- KBCB chuyên 

khoa Nội

- Bổ sung chuyên 

khoa Giải phẫu 

bệnh

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

 - Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Nội

- Bác sĩ hành nghề 

chuyên khoa Giải phẫu 

bệnh

Không Khoa Xét nghiệm
QĐ 482/QĐ-SNV ngày 

14/04/2006
Không

34 Trần Quang Hưởng
Cử nhân xét nghiệm y 

học

009808/HNO-CCHN 

ngày cấp 22/05/2018

Chuyên khoa xét 

nghiệm

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Kỹ thuật viên Xét nghiệm Không Khoa Xét nghiệm

Ngày 01/09/2018

(QĐ 3940/QĐ-SNV 

ngày 26/05/2011)

Không

35 Nguyễn Thị Hương

Cử nhân kỹ thuật xét 

nghiệm y học

- Kỹ thuật xét nghiệm 

mô - TB học

003900/BN-CCHN 

ngày cấp 15/11/2022

Chuyên khoa xét 

nghiệm

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Kỹ thuật viên Xét nghiệm Không Khoa Xét nghiệm
QĐ 211/QĐ-SYT ngày 

14/02/2015
Không

36 Nguyễn Thị Hà
Cử nhân kỹ thuật xét 

nghiệm y học

003298/BN-CCHN 

ngày cấp 15/11/2022

Chuyên khoa xét 

nghiệm

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Kỹ thuật viên Xét nghiệm Không Khoa Xét nghiệm
QĐ 417/QĐ-SYT ngày 

05/06/2014
Không

37 Lưu Thị Thơm

 - Cử nhân kỹ thuật y 

học

 - Thạc sĩ kỹ thuật xét 

nghiệm y học

04569/BN-CCHN 

ngày cấp 02/11/2017

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Kỹ thuật viên Xét nghiệm Không Khoa Xét nghiệm

Ngày 01/04/2021

(QĐ 393/QĐ-SYT ngày 

12/03/2021)

Không



TT
Họ tên

 (1)

Văn bằng, chứng chỉ 

(2)

Số giấy phép hành 

nghề, ngày cấp (3)

Phạm vi hành 

nghề (4)

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở (5)
Vị trí chuyên môn (6)

Chức danh 

quản lý (7)

Khoa/bộ phận chuyên 

môn (8)

Thời điểm tiếp nhận 

(mục A) hoặc thôi việc 

(mục B) (9)

Thông tin ĐKHN tại cơ sở khác 

(10)
Ghi chú (11)

38 Doãn Đặng Hà Chi
Cử nhân kỹ thuật xét 

nghiệm y học

006320/BN-CCHN 

ngày cấp 28/04/2023

Chuyên khoa xét 

nghiệm

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Kỹ thuật viên Xét nghiệm Không Khoa Xét nghiệm
QĐ 437/QĐ-TTYT 

ngày 28/03/2022
Không

39 Trương Thị Hằng
Cử nhân xét nghiệm y 

học

005138/BN-CCHN 

ngày cấp 07/10/2019

Chuyên khoa xét 

nghiệm

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Kỹ thuật viên Xét nghiệm Không Khoa Xét nghiệm

Ngày 02/01/2023

(QĐ 815/QĐ-SYT ngày 

30/12/2022)

Không

40 Nguyễn Thị Thắm
Cử nhân Kỹ thuật xét 

nghiệm y học

004835/BN-CCHN 

ngày cấp 22/02/2023

Chuyên khoa xét 

nghiệm

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Kỹ thuật viên Xét nghiệm Không Khoa Xét nghiệm

Ngày 01/08/2023

(QĐ 228/QĐ-SYT ngày 

18/07/2023)

Không

41 Trần Thu Thủy Cao đẳng xét nghiệm
004066/BN-CCHN 

ngày cấp 26/12/2016

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Kỹ thuật viên Xét nghiệm Không Khoa Xét nghiệm

Ngày 01/10/1995

(QĐ 250/TCCB ngày 

01/04/1995)

Không

42 Nghiêm Xuân Thành

 - Bác sỹ đa khoa

 - BS CKI Truyền nhiễm

 - Điện tâm đồ trong 

thực hành lâm sàng

 - Thăm dò chức năng 

hô hấp trong chấn đoán 

và điều trị hô hấp

- CC hướng dẫn chẩn 

đoán, điều trị và dự 

phòng bệnh lao 

0003528/BN-CCHN 

ngày cấp 09/12/2015

KBCB chuyên 

khoa Nội

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

 - Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Nội

 - Thực hiện kỹ thuật điện 

tâm đồ

 - Thực hiện kỹ thuật 

thăm dò chức năng hô hấp

-  Bác sĩ khám và điều trị 

bệnh lao

Phó trưởng 

khoa
Khoa Truyền nhiễm

QĐ 69/QĐ-SNV ngày 

26/04/2014
Không

43  Nguyễn Thị Thảo Phượng

 - Bác sỹ đa khoa

 - BSCKI Nhi

 - Siêu âm tổng quát

4251/BN-CCHN 

ngày cấp 09/06/2017

Khám bệnh chữa 

bệnh Nội- Nhi

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

 - Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Nội- Nhi

 - Thực hiện kỹ thuật siêu 

âm tổng quát

Không Khoa Truyền nhiễm
QĐ 494/QĐ-SNV ngày 

16/10/2015
Không

44 Nguyễn Thị Nga

 - Bác sỹ đa khoa

 - Hồi sức nhi cơ bản

 - Định hướng chuyên 

khoa Nhi

- CC hướng dẫn chẩn 

đoán, điều trị và dự 

phòng bệnh lao 

00822/BN-CCHN 

ngày cấp 30/05/2018

KBCB chuyên 

khoa Nội-Nhi

Từ 06h30-17h00, thứ Hai đến thứ 

Sáu. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

 - Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Nội

 - Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Nhi

- Bác sĩ khám và điều trị 

bệnh lao

Không Khoa Truyền nhiễm
QĐ 534/QĐ-SNV ngày 

13/10/2016

Từ 17h30 đến 20h từ thứ 2 đến thứ 

6; từ 7h đến 20h các ngày thứ 7 và 

chủ nhật . Vị trí chuyên môn: bác sĩ 

tại Phòng khám đa khoa y cao Hà 

Nội cơ sở 2
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45 Trương Đức Tuấn

 - Cử nhân điều dưỡng

- Kỹ thuật lọc máu cơ 

bản dành cho điều 

dưỡng

 - Trợ giúp kỹ thuật lọc 

máu HDF-Online

001205/BN- CCHN 

ngày cấp 21/06/2016
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

 - Điều dưỡng

 - Thực hiện kỹ thuật lọc 

máu cơ bản

-Thực hiện kỹ thuật trợ 

giúp lọc máu HDF-Online

Phụ trách điều 

dưỡng
Khoa Truyền nhiễm

QĐ 205/QĐ-SYT ngày 

14/02/2015
Không

46 Trương Thị Minh Huê Cử nhân điều dưỡng
006326/BN-CCHN 

ngày cấp 28/04/2023
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Không Khoa Truyền nhiễm
QĐ 357/QĐ-TTYT 

ngày 18/03/2022
Không

47 Nguyễn Thị Thanh Cử nhân điều dưỡng
0001808/BN-CCHN 

ngày cấp 26/11/2013
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Không Khoa Truyền nhiễm
QĐ 415/QĐ-SYT ngày 

05/06/2014
Không

48 Bùi Thị Minh Quý Cao đẳng điều dưỡng
000400/BN-GPHN 

ngày cấp 22/04/2025
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Không Khoa Truyền nhiễm
QĐ 7416/QĐ-CT ngày 

07/05/2008
Không

49 Nguyễn Thị Thoa Cao đẳng điều dưỡng
000577/BN-GPHN 

ngày cấp 23/7/2025
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Không Khoa Truyền nhiễm
QĐ 1100/QĐ-TCCQ 

ngày 03/11/2003
Không

50 Nguyễn Công Duy

 - Bác sỹ đa khoa

 - BSCKII Sản phụ khoa

 - Phẫu thuật nội soi 

nâng cao trong phụ 

khoa

 - Siêu âm tổng quát

 - Siêu âm trong sản 

phụ khoa ( cơ bản)

 - Siêu âm chẩn đoán, 

sàng lọc trước sinh 

trình độ nâng cao

01937/BN-CCHN 

ngày cấp 19/12/2013

KBCB chuyên 

khoa Sản-Siêu âm 

tổng quát

Từ 06h30-17h00, thứ Hai đến thứ 

Sáu. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

 - Bác sỹ khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa Phụ sản

 - Thực hiện kỹ thuật siêu 

âm tổng quát

 - Thực hiện kỹ thuật siêu 

âm trong sản phụ khoa

 - Thực hiện kỹ thuật siêu 

âm chẩn đoán, sàng lọc 

trước sinh

 - Thực hiện kỹ thuật 

phẫu thuật nội soi trong 

phụ khoa

Trưởng khoa Khoa Phụ sản
QĐ 464/QĐ-SNV ngày 

14/04/2006

Từ 17h15 đến 20h từ thứ 2 đến thứ 

6, từ 07h30 đến 20h các ngày Thứ 

7, chủ nhật. Vị trí chuyên môn: Bác 

sĩ tại Phòng khám chuyên khoa Phụ 

sản Duy Vũ

51 Ngô Thị Thu Hoài

 - Bác sỹ đa khoa

 - Định hướng sản phụ 

khoa

 - Siêu âm trong sản 

phụ khoa

 - Điện tâm đồ trong 

thực hành lâm sàng 

4455/BN- CCHN 

ngày cấp 14/05/2017

KBCB chuyên 

khoa Sản phụ khoa

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

 - Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Phụ sản

 - Thực hiện kỹ thuật siêu 

âm trong sản phụ khoa

 - Thực hiện kỹ thuật điện 

tâm đồ

Không Khoa Phụ sản
QĐ 421/QĐ-SNV ngày 

02/10/2014
Không
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52 Đặng Thị Hương

- Bác sĩ CKI Sản phụ 

khoa

 - Bác sỹ đa khoa

 - Định hướng sản phụ 

khoa

 - Siêu âm trong chẩn 

đoán, sàng lọc trước 

sinh trình độ cơ bản 

4454/BN- CCHN 

ngày cấp 14/05/2017

KBCB chuyên 

khoa Sản phụ khoa

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

 - Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Phụ sản

 - Thực hiện kỹ thuật siêu 

âm chẩn đoán, sàng lọc 

trước sinh

Không Khoa Phụ sản
QĐ 422/QĐ-SNV ngày 

02/10/2015
Không

53 Hoàng Văn Điệp Bác sĩ y khoa
000472/BN-GPHN 

ngày cấp 10/6/2025

Chuyên khoa Sản 

phụ khoa

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

KBCB chuyên khoa Sản 

phụ khoa
Không Khoa Phụ sản

QĐ 455/QĐ-TTYT 

ngày 07/5/2025
Không

54 Tô Thị Hải

 - Hộ sinh trung học

 - Cử nhân điều dưỡng 

chuyên ngành phụ sản

0001622/BN-CCHN 

ngày cấp 26/11/2013
Hộ sinh

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Hộ sinh Hộ sinh trưởng Khoa Phụ sản
QĐ 06/QĐ-SYT ngày 

12/01/2010
Không

55 Nguyễn Thị Tứ
Cử nhân điều dưỡng 

CN phụ sản

0002909/BN-CCHN 

ngày cấp 10/03/2015
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng phụ sản Không Khoa Phụ sản
QĐ 209/QĐ-SYT ngày 

14/02/2015
Không

56 Nguyễn Thị Liễu

 - Hộ sinh trung học

 - Cử nhân điều dưỡng 

chuyên ngành phụ sản

0001635/BN-CCHN 

ngày cấp 26/11/2013
Hộ sinh

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Hộ sinh Không Khoa Phụ sản
QĐ 1084/QĐ-TCCQ 

ngày 03/11/2003
Không

57 Đồng Thị Thủy

 - Hộ sinh trung học

 - Cử nhân điều dưỡng 

chuyên ngành phụ sản

0001604/BN-CCHN 

ngày cấp 26/11/2013
Hộ sinh

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Hộ sinh Không Khoa Phụ sản
QĐ 05/QĐ-SYT ngày 

12/01/2010
Không

58 Nguyễn Thị Duyệt

 - Hộ sinh trung học

 - Cử nhân điều dưỡng 

chuyên khoa Sản

0001624/BN-CCHN 

ngày cấp 26/11/2013
Hộ sinh

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Hộ sinh Không Khoa Phụ sản

Ngày 01/01/2012

(QĐ 438/QĐ-SYT ngày 

05/12/2011)

Không

59 Nguyễn Thị Dung

 - Hộ sinh trung học

 - Cử nhân điều dưỡng 

chuyên khoa Sản

0001799/BN-CCHN 

ngày cấp 26/11/2013
Hộ sinh

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Hộ sinh Không Khoa Phụ sản

Ngày 01/01/2012

(QĐ 440/QĐ-SYT ngày 

05/12/2011)

Không

60 Trần Thị Hằng 

 - Hộ sinh trung học

 - Cử nhân điều dưỡng 

chuyên khoa Sản

0001630/BN-CCHN 

ngày cấp 26/11/2013
Hộ sinh

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Hộ sinh Không Khoa Phụ sản
QĐ 08/QĐ-SYT ngày 

12/01/2010
Không
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61 Lê Thị Thảo Nhi Hộ sinh cao đẳng
4369/BN-CCHN 

ngày cấp 25/08/2017
Hộ sinh

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Hộ sinh Không Khoa Phụ sản

Ngày 01/01/2017

(QĐ 1059/QĐ-SYT 

ngày 30/12/2016)

Không

62 Lê Thị Quyên Hộ sinh cao đẳng
0002134/BN-CCHN 

ngày cấp 11/02/2014
Hộ sinh

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Hộ sinh Không Khoa Phụ sản
QĐ 478 QĐ-SNV ngày 

14/04/2006
Không

63 Ngô Thị Thu Phương Bác sĩ y khoa
000015/BN-GPHN 

ngày cấp 22/03/2024

Chuyên khoa Sản 

phụ khoa

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Sản phụ khoa
Không Khoa Phụ sản

QĐ 453/QĐ-TTYT 

ngày 07/5/2025
Không

64 Nguyễn Thị Thương

 - Hộ sinh trung học

 - Cử nhân điều dưỡng 

chuyên khoa Sản

0001801/BN-CCHN 

ngày cấp 26/11/2013
Hộ sinh

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Hộ sinh Không Khoa Phụ sản

Ngày 01/01/2012

(QĐ 437/QĐ-SYT ngày 

05/12/2011)

Không

65 Nguyễn Đức Thăng

 - Bác sỹ đa khoa

 - BSCKI Gây mê hồi 

sức

-Định hướng Tai mũi 

họng

 - Bệnh học cơ xương 

khớp; Kỹ thuật tiêm nội 

khớp và tổ chức phần 

mềm quanh khớp

 - Siêu âm bụng tổng 

quát, sản, phụ khoa và 

tim mạch

-Hồi sức cấp cứu cơ bản

- Đào tạo nâng cao gây 

tê vùng và chống đau

0001825/BN-CCHN 

ngày cấp 03/12/2013

KBCB chuyên 

khoa Gây mê hồi 

sức

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

 - Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Gây mê hồi sức

 - Thực hiện kỹ thuật nội 

soi Tai Mũi Họng

 - Thực hiện kỹ thuật tiêm 

nội khớp và tổ chức phần 

mềm quanh khớp

- Thực hiện kỹ thuật siêu 

âm bụng tổng quát, sản, 

phụ khoa và tim mạch

Trưởng khoa
Khoa Phẫu thuật- Gây 

mê & Hồi sức tích cực

QĐ 2090/QĐX-A1 

ngày 23/12/2011
Không

66 Nguyễn Lệ Hằng

 - Bác sỹ đa khoa

- Khám và điều trị bệnh 

nhân Hồi sức cấp cứu

 - Kỹ thuật chạy thận 

nhân tạo

 - Kỹ thuật lọc máu 

HDF online

0003681/BN- CCHN 

ngày cấp 11/03/2016

 - Khám chữa bệnh 

đa khoa Nội- Hồi 

sức cấp cứu

 - Kỹ thuật chạy 

thận nhân tạo bổ 

sung theo

QĐ 92/QĐ-SYT 

ngày 30/03/2016

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

 - Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Nội- Hồi sức cấp 

cứu

- Thực hiện kỹ thuật lọc 

máu HDF online

 - Thực hiện kỹ thuật kỹ 

thuật chạy thận nhân tạo

Không
Khoa Phẫu thuật- Gây 

mê & Hồi sức tích cực

QĐ 68/QĐ-SNV ngày 

26/04/2014
Không
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67 Nguyễn Thị Vân

 - Bác sỹ đa khoa

 - BSCKI Nội

 - Bác sĩ định hướng 

chuyên khoa HSCC

- Kỹ thuật thận nhân tạo

 - Kỹ thuật HDF online

04712/BN-CCHN 

ngày cấp 03/08/2018

KBCB chuyên 

khoa hồi sức cấp 

cứu

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

 - Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa hồi sức cấp cứu

- Thực hiện kỹ thuật lọc 

máu HDF online

 - Thực hiện kỹ thuật kỹ 

thuật chạy thận nhân tạo

Không
Khoa Phẫu thuật- Gây 

mê & Hồi sức tích cực

Ngày 01/01/2017

(QĐ 834/QĐ-SYT ngày 

30/12/2016)

Không

68 Nguyễn Thị Liệu

 - Bác sỹ đa khoa

- Kỹ thuật thận nhân tạo

- Khám nội soi Tai mũi 

họng

005343/BN-CCHN 

ngày cấp 02/06/2020

KBCB chuyên 

khoa Nội

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

 - Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Nội

 - Thực hiện các kỹ thuật 

kỹ thuật thận nhân tạo

- Thực hiện khám nội soi 

tai mũi họng

Không
Khoa Phẫu thuật- Gây 

mê & Hồi sức tích cực

QĐ 301/QĐ-SYT ngày 

04/06/2019
Không

69 Ngô Hữu Phúc

 - Bác sĩ y khoa

- Kỹ thuật thận nhân tạo

 - Gây mê hồi sức

006338/BN-CCHN 

ngày cấp 28/04/2023

KBCB chuyên 

khoa Nội

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

 - Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Nội

 - Thực hiện các kỹ thuật 

kỹ thuật thận nhân tạo

 - Thực hiện kỹ thuật gây 

mê hồi sức

Không
Khoa Phẫu thuật- Gây 

mê & Hồi sức tích cực

QĐ 430/QĐ-TTYT 

ngày 22/03/2022
Không

70 Chu Văn Thắng

- Bác sỹ đa khoa

- Chứng chỉ chuyên 

khoa cơ bản Hồi sức 

cấp cứu

006088/BN-CCHN 

ngày cấp 26/08/2022
KBCB đa khoa 

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sỹ KBCB đa khoa Không
Khoa Phẫu thuật- Gây 

mê & Hồi sức tích cực

QĐ 10/QĐ-SYT ngày 

12/01/2010
Không

71 Nguyễn Thị Ái

 - Bác sĩ đa khoa

- Định hướng chuyên 

khoa Hồi sức cấp cứu

- Điện tâm đồ thực 

hành trong lâm sàng

004034/BN-CCHN 

ngày cấp 26/12/2016

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

KBCB chuyên khoa Nội

KCB chuyên khoa HSCC

Thực hiện kĩ thuật Điện 

tâm đồ

Không
Khoa Phẫu thuật- Gây 

mê & Hồi sức tích cực

QĐ 783/QĐ-TTYT 

ngày 30/6/2025
Không

72 Nguyễn Thị Ngọc Linh Bác sĩ y khoa 000841/BN-GPHN Y khoa

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sĩ KBCB theo phạm 

vi hành nghề y khoa
Không

Khoa Phẫu thuật- Gây 

mê & Hồi sức tích cực

Ngày 07/5/2025 (QĐ 

460/QĐ-TTYT ngày 

07/5/2025)

Không

73 Nguyễn Thu Hiền Bác sĩ y khoa
009610/HNO-GPHN 

ngày 15/4/2026
Y khoa

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sĩ KBCB theo phạm 

vi hành nghề y khoa
Không

Khoa Phẫu thuật- Gây 

mê & Hồi sức tích cực

Ngày 23/3/2026 theo 

QĐ số 892/QĐ-BVĐK 
Không

Điều chỉnh thông 

tin khoa/phòng

74 Nguyễn Thị Huyền

Cử nhân điều dưỡng

 - Phụ dụng cụ phẫu 

thuật

 - Phụ gây mê hồi sức

4287/BN-CCHN 

ngày cấp 14/07/2017
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

 - Điều dưỡng

 - Thực hiện kỹ thuật phụ 

dụng cụ phẫu thuật

 - Thực hiện kỹ thuật phụ 

gây mê hồi sức

Phụ trách điều 

dưỡng

Khoa Phẫu thuật- Gây 

mê & Hồi sức tích cực

QĐ 408/QĐ-SYT ngày 

05/06/2014
Không
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75 Dương Thị Thanh Hương

- Cử nhân điều dưỡng

- Kỹ thuật thận nhân tạo

- CC Kỹ thuật thẩm 

tách siêu lọc máu dịch 

bù trực từ dịch lọc

006333/BN-CCHN 

ngày cấp 28/04/2023
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Không
Khoa Phẫu thuật- Gây 

mê & Hồi sức tích cực

QĐ 356/QĐ-TTYT 

ngày 18/03/2022
Không

76 Nguyễn Thúy Mai

- Cử nhân điều dưỡng 

gây mê hồi sức

-Phụ dụng cụ phẫu thuật

0002137/BN-CCHN 

ngày cấp 12/02/2014
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

 - Điều dưỡng chuyên 

ngành gây mê hồi sức

 - Thực hiện kỹ thuật phụ 

dụng cụ phẫu thuật

Không
Khoa Phẫu thuật- Gây 

mê & Hồi sức tích cực

QĐ 586/QĐ-SYT ngày 

08/10/2010
Không

77 Nguyễn Thu Thảo
 - Cao đẳng điều dưỡng

 -Kỹ thuật thận nhân tạo

005046/BN-CCHN 

ngày cấp 12/06/2019
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

 - Điều dưỡng

 - Thực hiện kỹ thuật thận 

nhân tạo

Không
Khoa Phẫu thuật- Gây 

mê & Hồi sức tích cực

Ngày 06/06/2018

(QĐ 1620/QĐ-UBND 

ngày 18/04/2014)

Không

78 Nguyễn Thị Hiền

Cử nhân điều dưỡng

 - Kỹ thuật chạy thận 

nhân tạo

 - Kỹ thuật HDF Online

 - Phụ gây mê hồi sức

0001620/BN-CCHN 

ngày cấp 26/11/2013
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

 - Điều dưỡng

 - Thực hiện kỹ thuật 

chạy thận nhân tạo

 - Thực hiện kỹ thuật 

HDF Online

 - Thực hiện kỹ thuật phụ 

gây mê hồi sức

Không
Khoa Phẫu thuật- Gây 

mê & Hồi sức tích cực

QĐ 13/QĐ-SYT ngày 

12/01/2010
Không

79 Nguyễn Thị Giang

- Cao đẳng điều dưỡng

-Phụ dụng cụ phẫu thuật

 - Phụ gây mê hồi sức

4379/BN-CCHN 

ngày cấp 25/08/2017
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

 - Điều dưỡng

 - Thực hiện kỹ thuật phụ 

dụng cụ phẫu thuật

 - Thực hiện kỹ thuật phụ 

gây mê hồi sức

Không
Khoa Phẫu thuật- Gây 

mê & Hồi sức tích cực

QĐ 410/QĐ-SYT ngày 

05/06/2014
Không

80 Mẫn Bá Thạo

 '- Cử nhân điều dưỡng

 - Kỹ thuật phụ gây mê

- Kỹ thuật thận nhân tạo

- Cử nhân điều dưỡng

0001812/BN-CCHN 

ngày cấp 26/11/2013
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

 - Điều dưỡng

 - Thực hiện kỹ thuật thận 

nhân tạo

 - Thực hiện kỹ thuật phụ 

gây mê hồi sức

Không
Khoa Phẫu thuật- Gây 

mê & Hồi sức tích cực

QĐ 445/QĐ-SYT ngày 

05/12/2011
Không

81 Nguyễn Đức Luận

 - Cử nhân điều dưỡng

 - Kỹ thuật lọc máu cơ 

bản cho điều dưỡng

- Xử lý nước trong thận 

nhân tạo

004844/BN-CCHN 

ngày cấp 17/10/2018
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

 - Điều dưỡng

 - Thực hiện kỹ thuật lọc 

máu cơ bản

Không
Khoa Phẫu thuật- Gây 

mê & Hồi sức tích cực

Ngày 01/072015

(QĐ 403/QĐ-SYT ngày 

05/06/2014)

Không

82 Nguyễn Thị Đào Cao đẳng điều dưỡng
005589/BN-CCHN 

ngày cấp 27/11/2020
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Không
Khoa Phẫu thuật- Gây 

mê & Hồi sức tích cực

QĐ 761/QĐ-TTYT 

ngày 29/07/2024
Không
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83 Nguyễn Duy Huấn
Bác sỹ y khoa

Gây mê hồi sức cơ bản

036405/HN0-CCHN 

ngày cấp 01/11/2022

KBCB chuyên 

khoa Nội

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

 - Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Nội

 - Thực hiện kỹ thuật gây 

mê hồi sức

Không
Khoa Phẫu thuật- Gây 

mê & Hồi sức tích cực

QĐ 456/QĐ-TTYT 

ngày 07/5/2025
Không

84 Lâm Thị Cúc Cử nhân điều dưỡng
006080/BN-CCHN 

ngày cấp 26/08/2022
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Không
Khoa Phẫu thuật- Gây 

mê & Hồi sức tích cực

QĐ 480/QĐ-TTYT 

ngày 07/5/2025
Không

85 Nguyễn Hoài Nam  - Cao đẳng điều dưỡng
003870/BN-CCHN 

ngày cấp 17/10/2016
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Không
Khoa Phẫu thuật- Gây 

mê & Hồi sức tích cực

1171/QĐ-SYT ngày 

05/07/2021
Không

86 Nguyễn Thu Trang Cử nhân điều dưỡng
038012/HNO-CCHN 

ngày cấp 29/5/2023
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Không
Khoa Phẫu thuật- Gây 

mê & Hồi sức tích cực

Ngày 07/5/2025 (QĐ 

476/QĐ-TTYT ngày 

07/5/2025)

Không

87 Bùi Thị Lập  - Cao đẳng điều dưỡng
005455/BN-CCHN 

ngày cấp 05/08/2020
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Không
Khoa Phẫu thuật- Gây 

mê & Hồi sức tích cực

09/08/2019

(QĐ 1628/QĐ-UBND 

ngày 18/04/2014)

Không

88 Dương Đình Phương

 - Bác sỹ đa khoa

 - BSCKI Nội

 - Nội soi dạ dày- đại 

tràng

 - Siêu âm tổng quát

 - Nội soi đại tràng can 

thiệp

- Kỹ thuật tiêm khớp - 

Tiêm gân, mô quanh 

gân

0001802/BN-CCHN 

ngày cấp 26/11/2013

KBCB Chuyên 

khoa Nội - Nhi

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

 - Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Nội

 - Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Nhi

 - Thực hiện kỹ thuật nội 

soi dạ dày- đại tràng

 - Thực hiện kỹ thuật nội 

soi đại tràng can thiệp

 - Thực hiện kỹ thuật siêu 

âm tổng quát

- Thực hiện Kỹ thuật tiêm 

khớp - Tiêm gân, mô 

quanh gân

Trưởng khoa Khoa Nội
QĐ 182/QĐ-SNV ngày 

08/08/2012
Không

Điều chỉnh thông 

tin ĐKHN tại cơ 

sở khác

89 Ngô Huy Dưỡng

 - Bác sỹ đa khoa

 - Nội soi dạ dày

 - Nội soi đại tràng

- Nội soi tiêu hóa can 

thiệp

4238/BN - CCHN 

ngày cấp 08/03/2018

KBCB chuyên 

khoa Nội - Nhi

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

 - Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Nội  

 - Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Nhi

 - Thực hiện kỹ thuật nội 

soi dạ dày

 - Thực hiện kỹ thuật nội 

soi đại tràng

Không Khoa Nội
QĐ 495/QĐ-SNV ngày 

16/10/2015
Không
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90 Vũ Thị Hằng Bác sỹ đa khoa
04674/BN - CCHN 

ngày cấp 12/07/2018

KBCB chuyên 

khoa Nội - Nhi

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

 - Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Nội 

 - Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Nhi

Không Khoa Nội
QĐ 535/QĐ-SNV ngày 

13/10/2016
Không

91 Đào Thị Thảo
 - Bác sĩ y khoa

 - Điện tâm đồ cơ bản

006321/BN-CCHN 

ngày cấp 28/04/2023

KBCB chuyên 

khoa Nội

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

 - Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Nội

 - Thực hiện kỹ thuật điện 

tâm đồ

Không Khoa Nội
QĐ 424/QĐ-TTYT 

ngày 22/03/2022
Không

92 Nguyễn Thị Vân Bác sĩ y khoa
006317/BN-CCHN 

ngày cấp 28/04/2023

KBCB chuyên 

khoa Nội

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Nội
Không Khoa Nội

QĐ 423/QĐ-TTYT 

ngày 22/03/2022
Không

93 Nguyễn Thu Nga Bác sỹ y khoa
000186/BN-GPHN 

ngày cấp 05/09/2024

Chuyên khoa Nội 

khoa

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Nội
Không Khoa Nội

QĐ 465/QĐ-TTYT 

ngày 07/5/2025
Không

94 Trần Thị Duyên Bác sĩ y khoa 000699/BN-GPHN Y khoa

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sĩ KBCB theo phạm 

vi hành nghề y khoa
Không Khoa Nội

Ngày 07/5/2025 (QĐ 

457/QĐ-TTYT ngày 

07/5/2025)

Không

95 Nguyễn Thị Thùy

 - Cử nhân điều dưỡng

 - Thực hành đo chức 

năng hô hấp

004032/BN- CCHN 

ngày cấp 26/12/2016
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

 - Điều dưỡng

 - Thực hiện kỹ thuật đo 

chức năng hô hấp

Phụ trách điều 

dưỡng
Khoa Nội

QĐ 416/QĐ-SYT ngày 

05/06/2014
Không

96 Nguyễn Thị Phương Lan

- Cử nhân điều dưỡng

- Điều dưỡng nội soi 

tiêu hóa cơ bản

006328/BN-CCHN 

ngày cấp 28/04/2023
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Không Khoa Nội
QĐ 426/QĐ-TTYT 

ngày 22/03/2022
Không

97 Nguyễn Thị Thúy Chinh Cao đẳng điều dưỡng
04665/BN-CCHN 

ngày cấp 28/08/2018
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Không Khoa Nội

Ngày 01/01/2017

(QĐ 1058/QĐ-SYT 

ngày 30/12/2016)

Không

98 Ngô Thị Lan
 - Cử nhân điều dưỡng

- Phụ nội soi tiêu hóa

0002202/BN-CCHN 

ngày cấp 10/03/2014
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Không Khoa Nội

Ngày 01/08/2018

(QĐ 267/QĐ-SYT ngày 

02/05/2012)

Không

99 Mẫn Thị Hường Cao đẳng điều dưỡng
04763/BN-CCHN 

ngày cấp 24/08/2018
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Không Khoa Nội

Ngày 01/01/2017

(QĐ 1057/QĐ-SYT 

ngày 30/12/2016)

Không
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100 Mẫn Thị Hạnh  - Cao đẳng điều dưỡng
005460/BN-CCHN 

ngày cấp 05/08/2020
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Không Khoa Nội

Ngày 01/08/2019

(QĐ 1631/QĐ-UBND 

ngày 18/04/2014)

Không

101 Đinh Bá Nam

 - Cao đẳng điều dưỡng

 - Thực hành đo chức 

năng hô hấp

- Phụ giúp nội soi 

đường tiêu hóa

003839/BN- CCHN 

ngày cấp 17/10/2016
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

 - Điều dưỡng

 - Thực hiện kỹ thuật đo 

chức năng hô hấp

Không Khoa Nội
QĐ 208/QĐ-SYT ngày 

14/02/2015
Không

102 Đào Thị Mai
Cử nhân điều dưỡng

 - Đo chức năng hô hấp

4456/BN-CCHN 

ngày cấp 14/05/2017
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

 - Điều dưỡng

 - Thực hiện kỹ thuật đo 

chức năng hô hấp

Không Khoa Nội
QĐ 207/QĐ-SYT ngày 

14/02/2015
Không

103 Nguyễn Như Quỳnh

 - Cử nhân điều dưỡng

 - Chăm sóc và điều trị 

HIV/AIDS

001628/BN-CCHN 

ngày cấp 30/06/2020
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Không Khoa Nội
QĐ 18/QĐ-SYT ngày 

12/01/2010
Không

104 Nguyễn Thị Lương Cử nhân điều dưỡng
001644/BN-CCHN 

ngày cấp 04/10/2018
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Không Khoa Nội

Ngày 01/05/2021

(QĐ 2356/QĐ-BVT 

ngày 12/06/2019)

Không

105 Nguyễn Thị Ly Cử nhân điều dưỡng
006634/BN-CCHN 

ngày cấp 08/12/2023
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Không Khoa Nội
QĐ 477/QĐ-TTYT 

ngày 07/5/2025
Không

106 Trương Thị Cẩm Ly Cử nhân điều dưỡng 000940/BN-GPHN Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Không Khoa Nội
QĐ 478/QĐ-TTYT 

ngày 07/5/2025
Không

107 Ngô Thị Mai Cử nhân điều dưỡng
004838/BN-CCHN 

ngày cấp 28/04/2023
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Không Khoa Nội
QĐ 443/QĐ-TTYT 

ngày 28/03/2022
Không

108 Nghiêm Thị Dung
 - Bác sỹ đa khoa

 - BS CKII Nhi

0001626/BN-CCHN 

ngày cấp 26/11/2013

KBCB chuyên 

khoa Nhi

Từ 06h30-17h00, thứ Hai đến thứ 

Sáu. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Nhi
Trưởng khoa Khoa Nhi

Ngày 01/05/2012

(QĐ 550/QĐ-SYT ngày 

08/10/2010)

Từ 17h15 đến 20h30 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 6; từ 07h đến 20h30 

các ngày thứ 7 và Chủ nhật. Vị trí 

chuyên môn: Bác sĩ Khám chữa 

bệnh,phụ trách chuyên môn kỹ thuật 

tại Phòng khám chuyên khoa Nhi 

bác sỹ Dung
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109 Trương Thị Nghị
 - Bác sỹ đa khoa

 - BS CKI Nhi

0001618/BN-CCHN 

ngày cấp 26/11/2013

KBCB chuyên 

khoa Nhi

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Nhi

Phó trưởng 

khoa
Khoa Nhi

QĐ 13/QĐ-TCCQ ngày 

04/02/2002
Không

110 Nguyễn Thị Hiển Bác sĩ y khoa
006314/BN-CCHN 

ngày cấp 28/04/2023

KBCB chuyên 

khoa Nhi

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Nhi
Không Khoa Nhi

QĐ 362/QĐ-TTYT 

ngày 18/03/2022
Không

111 Nguyễn Thị Kim Chi Bác sĩ đa khoa
006430/BN-CCHN 

ngày cấp 04/07/2023

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sĩ KBCB chuyên 

khoa Nhi
Không Khoa Nhi

QĐ 463/QĐ-TTYT 

ngày 07/5/2025
Không

112 Nguyễn Thị Tâm Cử nhân điều dưỡng
001813/BN-CCHN 

ngày cấp 28/04/2023
Điều dưỡng

Từ 06h30-17h00, thứ Hai đến thứ 

Sáu. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng
Điều dưỡng 

trưởng
Khoa Nhi

QĐ 441/QĐ-SYT ngày 

05/12/2011

Từ 17h đến 20h30 các ngày từ thứ 2 

đến thứ 6; từ 07h đến 20h30 các 

ngày thứ 7, Chủ nhật. Vị trí chuyên 

môn: điều dưỡng tại Phòng khám 

chuyên khoa Nhi bác sỹ Dung

113 Nguyễn Vân Hà Cử nhân điều dưỡng
01373/BN-CCHN 

ngày cấp 30/05/2018
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Không Khoa Nhi

Ngày 01/01/2017

(QĐ 1054/QĐ-SYT 

ngày 30/12/2016)

Không

114 Trần Thị Hoa  - Cử nhân điều dưỡng
003297/BN-CCHN 

ngày cấp 28/04/2023
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Không Khoa Nhi
QĐ 407/QĐ-SYT ngày 

05/06/2014
Không

115 Tạ Thị Hòa  - Cử nhân điều dưỡng
0003296/BN-CCHN 

ngày cấp 17/08/2015
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Không Khoa Nhi
QĐ 414/QĐ-SYT ngày 

05/06/2014
Không

116 Nguyễn Thị Thủy
 - Điều dưỡng trung học

 - Cử nhân điều dưỡng

004170/BN- CCHN 

ngày cấp 13/02/2017
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Không
Khoa Nhi/ Khoa 

CĐHA-TDCN

QĐ 413/QĐ-SYT ngày 

05/05/2014
Không

117 Nguyễn Thị Sơn
 - Điều dưỡng trung học

 - Cử nhân điều dưỡng

0001629/BN-CCHN 

ngày cấp 26/11/2013
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Không Khoa Nhi
QĐ 14/QĐ-SYT ngày 

12/01/2010
Không
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118 Chu Thị Hoa Cao đẳng điều dưỡng
000263/BN-GPHN 

ngày cấp 24/12/2024
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Không Khoa Nhi

Ngày 09/08/2019 (QĐ 

1174/QĐ-TTYTYP 

ngày 09/08/2019)

Không

119 Bùi Quỳnh Thơ
 - Bác sỹ đa khoa

 - BSCKI Nhãn khoa

0001605/BN-CCHN 

ngày cấp 26/11/2013

KBCB chuyên 

khoa Mắt

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Mắt

Phó trưởng 

khoa

Khoa Ngoại - Liên 

chuyên khoa

QĐ 463/QĐ-SNV ngày 

14/04/2006
Không

120 Nguyễn Văn Dưỡng

 - Bác sỹ đa khoa

 - BSCKI Ngoại

 - Phẫu thuật nội soi cơ 

bản

 - Phẫu thuật nội soi 

can thiệp qua đường 

niệu đạo

- Tán sỏi qua da

0003648/BN-CCHN 

ngày cấp 25/02/2016

KBCB chuyên 

khoa Ngoại

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

 - Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Ngoại

 - Thực hiện kỹ thuật 

phẫu thuật nội soi

- Tán sỏi qua da

Phó trưởng 

khoa

Khoa Ngoại - Liên 

chuyên khoa

Ngày 22/07/2024

(QĐ 339/QĐ-SNV ngày 

19/12/2013)

Không

121 Nguyễn Xuân Cảnh

 - Bác sỹ đa khoa

 - BSCKI Ngoại

 - Phẫu thuật nội soi ổ 

bụng cơ bản

0001633/BN-CCHN 

ngày cấp 26/11/2013

KBCB chuyên 

khoa Ngoại

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

 - Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Ngoại

 - Thực hiện kỹ thuật 

phẫu thuật nội soi ổ bụng

Không
Khoa Ngoại - Liên 

chuyên khoa

QĐ 1215/QĐ-TCCQ 

ngày 08/12/2003
Không

122 Hoàng Văn Trung

 - Bác sỹ đa khoa

 - Phẫu thuật nội soi cơ 

bản

 - Phẫu thuật điều trị 

bệnh trĩ

 - Kỹ thuật tán sỏi niệu 

quản nội soi bằng laser 

hoặc búa khí nén

005640/BN-CCHN 

ngày cấp 14/01/2021

KBCB chuyên 

khoa Ngoại

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

 - Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Ngoại

 - Thực hiện kỹ thuật 

phẫu thuật nội soi

 - Thực hiện kỹ thuật 

phẫu thuật điều trị bệnh trĩ

 - Thực hiện kỹ thuật tán 

sỏi niệu quản nội soi bằng 

laser hoặc búa khí nén

Không
Khoa Ngoại - Liên 

chuyên khoa

QĐ 303/QĐ-SYT ngày 

04/06/2019
Không

123 Dương Văn Tùng

 - Bác sỹ đa khoa

 - BSCKI Ngoại khoa

 - Phẫu thuật nội soi ổ 

bụng cơ bản

005099/BN-CCHN 

ngày cấp 23/08/2019

KBCB chuyên 

khoa Ngoại

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

 - Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Ngoại

 - Thực hiện kỹ thuật 

phẫu nội soi ổ bụng

Không
Khoa Ngoại - Liên 

chuyên khoa

QĐ 66/QĐ-SNV ngày 

16/01/2018
Không

124 Nguyễn Thanh Hùng

 - Bác sỹ đa khoa

- Bác sĩ CKI chuyên 

ngành Tai mũi họng

002214/BN-CCHN 

ngày cấp 19/3/2025

KBCB chuyên 

khoa Tai mũi họng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sĩ KBCB chuyên 

khoa Tai Mũi Họng
Không

Khoa Ngoại - Liên 

chuyên khoa

Ngày 05/11/2021

(QĐ 256/QĐ-SYT ngày 

02/05/2012)

Không
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125 Nguyễn Đức Trường

- Chuyên khoa I Tai 

mũi họng

 - Bác sỹ đa khoa

 - Thăm khám nội soi 

Tai mũi họng

005806/BN-CCHN 

ngày cấp 05/11/2021

- KBCB chuyên 

khoa Ngoại

-  Bổ sung chuyên 

khoa Tai Mũi 

Họng theo QĐ số 

422/QĐ-SYT ngày 

05/2/2026 của Sở 

Y tế Bắc Ninh

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

 - Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Ngoại

 - Bác sĩ khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Tai 

Mũi Họng

Không
Khoa Ngoại - Liên 

chuyên khoa

Ngày 01/10/2011

(QĐ 1007/QĐ-BHXH 

ngày 14/02/2008)

Không

126 Lại Thế Lực Bác sĩ Răng hàm mặt
005636/BN-CCHN 

ngày cấp 14/01/2021

KBCB chuyên 

khoa Răng hàm mặt

Từ 06h30-17h00, thứ Hai đến thứ 

Sáu. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Răng- Hàm- Mặt
Không

Khoa Ngoại - Liên 

chuyên khoa

QĐ 457/QĐ-TTYT 

ngày 01/04/2022

Từ 17h30 đến 20h từ thứ 2 đến thứ 

6; Từ 7h30 đến 20h các ngày thứ 7 

và chủ nhật. Vị trí chuyên môn: bác 

sĩ tại Phòng khám RHM Đại Ninh

127 Lương Đức Quang Bác sĩ y khoa
000663/BG-GPHN 

ngày cấp 18/02/2025
Phụ sản

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sĩ KBCB chuyên 

khoa Phụ sản
Không

Khoa Ngoại - Liên 

chuyên khoa

QĐ 458/QĐ-TTYT 

ngày 07/5/2025
Không

128 Nguyễn Thị Phương Anh

- Bác sĩ y khoa

- Khám nội soi tai mũi 

họng

- Tai mũi họng cơ bản

000713/BN-GPHN Y khoa

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sĩ KBCB theo phạm 

vi hành nghề y khoa
Không

Khoa Ngoại - Liên 

chuyên khoa

Ngày 07/5/2025 (QĐ 

454/QĐ-TTYT ngày 

07/5/2025)

Không

129 Nguyễn Thị Hồng Bác sĩ y khoa 000697/BN-GPHN Y khoa

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sĩ KBCB theo phạm 

vi hành nghề y khoa
Không

Khoa Ngoại - Liên 

chuyên khoa

Ngày 07/5/2025 (QĐ 

467/QĐ-TTYT ngày 

07/5/2025)

Không

130 Nguyễn Duy Long Bác sĩ y khoa 001637/BN-GPHN Y khoa

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sĩ KBCB theo phạm 

vi hành nghề y khoa
Không

Khoa Ngoại - Liên 

chuyên khoa

Ngày 07/5/2025 theo 

QĐ số 464/QĐ-TTYT 

ngày 07/5/2025

Không

131 Nguyễn Thị Phượng

 - Điều dưỡng cao đẳng

 - Trợ giúp tán sỏi niệu 

quản nội soi bằng laser 

hoặc búa khí nén

004139/BN- CCHN 

ngày cấp 13/02/2017
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

 - Điều dưỡng

 - Thực hiện kỹ thuật trợ 

giúp tán sỏi niệu quản nội 

soi bằng laser hoặc búa 

khí nén

Phụ trách điều 

dưỡng

Khoa Ngoại - Liên 

chuyên khoa

QĐ 412/QĐ-SYT ngày 

05/06/2014
Không

132 Lê Thị Ngọc Cử nhân điều dưỡng
00981/BN-CCHN 

ngày cấp 30/05/2018
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Không
Khoa Ngoại - Liên 

chuyên khoa

Ngày 01/01/2017

(QĐ 1052/QĐ-SYT 

ngày 30/12/2016)

Không
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133 Tạ Minh Tuấn

 - Cử nhân điều dưỡng

 - Kỹ thuật viên xương 

bột

006356/BN-CCHN 

ngày cấp 24/05/2023
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

 - Điều dưỡng

 - Thực hiện kỹ thuật kỹ 

thuật viên xương bột

Không
Khoa Ngoại - Liên 

chuyên khoa

QĐ 429/QĐ-TTYT 

ngày 22/03/2022
Không

134 Nguyễn Văn Chương

  - Cử nhân Điều dưỡng 

 - Kỹ thuật chạy thận 

nhân tạo

 - Kỹ thuật HDF Online 

dành cho điều dưỡng

 - Chăm sóc bệnh nhân 

cấp cứu

0001814/BN-CCHN 

ngày cấp 26/11/2013
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

 - Điều dưỡng

 - Thực hiện kỹ thuật 

chạy thận nhân tạo

 - Thực hiện kỹ thuật 

HDF Online

 -Thực hiện kỹ thuật 

chăm sóc bệnh nhân cấp 

cứu

Không
Khoa Ngoại - Liên 

chuyên khoa

QĐ 447/QĐ-SYT ngày 

05/12/2011
Không

135 Nguyễn Thị Thịnh Cao đẳng điều dưỡng
001821/BN-CCHN 

ngày cấp 14/06/2023
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Không
Khoa Ngoại - Liên 

chuyên khoa

QĐ 20/QĐ-SYT ngày 

12/01/2010
Không

136 Nguyễn Thị Lan

- Cao đẳng Điều dưỡng

- CC Điều dưỡng ngoại 

khoa

000110/BN-GPHN 

ngày cấp 19/06/2024
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Không
Khoa Ngoại - Liên 

chuyên khoa

Ngày 01/08/2019

(QĐ 1514/QĐ-UBND 

ngày 18/04/2014)

Không

137 Nguyễn Thị Huyền
Điều dưỡng trung học

Cử nhân điều dưỡng

001141/BN-CCHN 

ngày cấp 30/10/2013
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Không
Khoa Ngoại - Liên 

chuyên khoa

Ngày 01/01/2014

(QĐ 258/QĐ-SYT ngày 

23/07/2010)

Không

138 Lê Bá Hân
Điều dưỡng cao đẳng

Chứng chỉ bó bột

01026/BN-CCHN 

ngày cấp 30/05/2018
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Không
Khoa Ngoại - Liên 

chuyên khoa

Ngày 01/01/2017

(QĐ 1056/QĐ-SYT 

ngày 30/12/2016)

Không

139 Đỗ Thị Luyến

Cao đẳng điều dưỡng

Chăm sóc điều dưỡng 

bệnh nhân Tai mũi họng

0001610/BN-CCHN 

ngày cấp 26/11/2013
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Không
Khoa Ngoại - Liên 

chuyên khoa

QĐ 12/QĐ-SYT ngày 

12/01/2010
Không

140 Nguyễn Thị Thảo Cử nhân điều dưỡng
000417/BN-GPHN 

ngày cấp 26/4/2025
Điều dưỡng

Từ 06h30-17h00, thứ Hai đến thứ 

Sáu. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Không
Khoa Ngoại - Liên 

chuyên khoa

QĐ 479/QĐ-TTYT 

ngày 07/5/2025

Từ 17h15-20h các ngày từ Thứ 2 

đến Thứ 6; từ 7h-20h các ngày Thứ 

7, Chủ nhật. Vị trí chuyên môn: điều 

dưỡng tại phòng khám đa khoa Tâm 

An
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141 Nguyễn Thị Xuân Cao đẳng điều dưỡng
001824/BN-CCHN 

ngày cấp 14/06/2023
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Không
Khoa Ngoại - Liên 

chuyên khoa

Ngày 12/01/2010

(QĐ 04/QĐ-SYT ngày 

12/01/2010)

Không

142 Nguyễn Thị Kim Dung Cử nhân điều dưỡng 001292/BN-GPHN Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Không
Khoa Ngoại - Liên 

chuyên khoa

QĐ 474/QĐ-TTYT 

ngày 07/5/2025
Không

143 Ngô Thị Ngọc Ánh Cử nhân điều dưỡng 001034/BN-GPHN Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Không
Khoa Ngoại - Liên 

chuyên khoa

QĐ 891/QĐ-BVĐK 

ngày 23/3/2026
Không

144 Diêm Đăng Định

 - Bác sỹ đa khoa

 - BSCK cấp II Da liễu

 - Định hướng nội tiết

0001627/BN-CCHN 

ngày cấp 26/11/2013

KBCB chuyên 

khoa Nội

KBCB chuyên 

khoa Da liễu theo 

QĐ 118/QĐ-SYT 

ngày 28/05/2015 

bổ sung phạm vi 

hành nghề

Từ 06h30-17h00, thứ Hai đến thứ 

Sáu. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

 - Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Nội

 - KBCB chuyên khoa Da 

liễu

Trưởng khoa Khoa Khám bệnh

Ngày 01/09/1997

(QĐ 335/TCCQ ngày 

28/04/1998)

Từ 17h15 đến 22h: Thứ 2 đến Thứ 

6, Từ 08h đến 22h các ngày Thứ 7, 

Chủ Nhật và ngày Lễ. Vị trí chuyên 

môn: Bác sĩ Khám bệnh Da liễu, 

người phụ trách CMKT  tại Phòng 

khám Da liễu Laser Thẩm mỹ.

145 Hoàng Thị Dung

 - Bác sỹ đa khoa

 - BSCK I Thần kinh

 - Siêu âm mạch

 - Tim mạch cơ bản

 - Điện tâm đồ thực 

hành

 - Điện não đồ lâm sàng

4372-BN-CCHN 

ngày cấp 25/08/2017

KBCB chuyên 

khoa Nội

Từ 06h30-17h00, thứ Hai đến thứ 

Sáu. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

 - Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Nội

 - Thực hiện kỹ thuật siêu 

âm mạch

 - Thực hiện kỹ thuật điện 

tâm đồ 

 - Thực hiện kỹ thuật điện 

não đồ 

Phó trưởng 

khoa
Khoa Khám bệnh

QĐ 214/QĐ-SNV ngày 

17/07/2015

Từ 7h30 đến 17h các ngày Thứ 7, 

Chủ nhật và ngày lễ. Vị trí chuyên 

môn : Bác sĩ Khám sàng lọc tiêm 

chủng tại Trung tâm tiêm chủng trẻ 

em và người lớn VNVC Bắc Ninh.

146 Lưu Quỳnh Giang

 - Bác sỹ đa khoa

 - Khám nội soi Tai mũi 

họng

0001803/BN-CCHN 

ngày cấp 26/11/2013

KBCB chuyên 

khoa Nội - Nhi

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

 - Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Nội- Nhi

 - Thực hiện kỹ thuật nội 

soi Tai- Mũi- Họng

Không Khoa Khám bệnh
QĐ 104/QĐ-TCCQ 

ngày 04/02/2002
Không

147 Chu Thị Phượng Bác sĩ y khoa
006318/BN-CCHN 

ngày cấp 28/04/2023

Khám bênh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Nội
Không Khoa Khám bệnh

QĐ 422/QĐ-TTYT 

ngày 22/03/2022
Không

148 Lê Thị Mai Linh Bác sĩ y khoa 000700/BN-GPHN Y khoa

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sĩ KBCB theo phạm 

vi hành nghề y khoa
Không Khoa Khám bệnh

Ngày 07/5/2025 (QĐ 

466/QĐ-TTYT ngày 

07/5/2025)

Không

149 Nguyễn Thị Thu Thảo Cử nhân điều dưỡng
0001603/BN-CCHN 

ngày cấp 26/11/2013
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng
Điều dưỡng 

trưởng
Khoa Khám bệnh

QĐ 1164/QĐ-TCCQ 

ngày 04/11/2003
Không
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150 Nguyễn Thị Hương Cử nhân điều dưỡng
003899/BN- CCHN 

ngày cấp 21/06/2016
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Không Khoa Khám bệnh
QĐ 204/QĐ-SYT ngày 

14/02/2015
Không

151 Hoàng Thị Nết Cử nhân điều dưỡng
001606/BN-CCHN 

ngày cấp 04/07/2023
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Không Khoa Khám bệnh
QĐ 17/QĐ-SYT ngày 

12/01/2010
Không

152 Nguyễn Thị Hồng

 - Điều dưỡng trung học

 - Kỹ thuật chạy thận 

nhân tạo

0001811/BN-CCHN 

ngày cấp 26/11/2013
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

 - Điều dưỡng

- Thực hiện kỹ thuật chạy 

thận nhân tạo

Không Khoa Khám bệnh
QĐ 444/QĐ-SYT ngày 

05/12/2011
Không

153 Ngô Thị Mai Hoa Cao đẳng Điều dưỡng
0001607/BN-CCHN 

ngày cấp 26/11/2013
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Không Khoa Khám bệnh
QĐ 16/QĐ-SYT ngày 

12/01/2010
Không

154 Phạm Thị Thúy Cao đẳng Điều dưỡng
0002204/BN-CCHN 

ngày cấp 10/03/2014
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Không Khoa Khám bệnh

Ngày 20/08/2018

(QĐ 258/QĐ-SYT ngày 

02/05/2012)

Không

155 Trương Phương Huyền Cử nhân điều dưỡng
000387/BN-GPHN 

ngày cấp 22/4/2025
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Không
Khoa Khám bệnh/ 

Khoa PT-GM&HSTC

QĐ 475/QĐ-TTYT 

ngày 07/5/2025
Không

156 Đỗ Văn Dục

 - Bác sỹ đa khoa

 - BSCKI Chẩn đoán 

hình ảnh

 - Siêu âm tim cơ bản

- Khóa đào tạo nội soi- 

điện tim

0001637/BN-CCHN 

ngày cấp 26/11/2013

KBCB chuyên 

khoa Chẩn đoán 

hình ảnh

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

 - Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Chẩn đoán hình ảnh

 - Đọc kết quả điện tim

Trưởng khoa

Khoa Chẩn đoán hình 

ảnh- Thăm dò chức 

năng

Ngày 01/12/1995

(QĐ 251/TCCB ngày 

01/04/1996)

Không

157 Bùi Văn Vương

 - Bác sỹ đa khoa

 - BSCKI Chẩn đoán 

hình ảnh

 - Siêu âm Doppler tim 

cơ bản

 - Điện tâm đồ trong 

thực hành lâm sàng

 - Đọc kết quả đo mật 

độ xương

0003527/BN- CCHN 

ngày cấp 09/12/2015

KBCB chuyên 

khoa Chẩn đoán 

hình ảnh

Từ 06h30-17h00, thứ Hai đến thứ 

Sáu. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

 - Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Chẩn đoán hình ảnh

 - Đọc kết quả điện tim

 - Đọc kết quả đo mật dộ 

xương

Phó trưởng 

khoa

Khoa Chẩn đoán hình 

ảnh- Thăm dò chức 

năng

QĐ 332/QĐ-SNV ngày 

19/12/2013

Từ 17h30-20h30: từ Thứ 2 đến Thứ 

6, từ 7h30 đến 21h các ngày Thứ 7, 

Chủ Nhật . Vị trí việc làm: bác sỹ 

siêu âm tại Phòng khám Sản Phụ 

Khoa 139
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158 Nguyễn Văn Dỵ

 - Bác sỹ YHCT

 - Chẩn đoán hình ảnh

 - Nội soi dạ dày- đại 

tràng

 - CLVT tổng quát 

chẩn đoán các bệnh lý 

thưởng gặp

0002005/BN-CCHN 

ngày cấp 02/01/2014

 - KBCB bằng Y 

học cổ truyền

 - KBCB chuyên 

khoa Chẩn đoán 

hình ảnh theo QĐ 

291/QĐ-SYT ngày 

10/02/2021 bổ 

sung phạm vi hành 

nghề

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

 - Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Y học cổ truyền

 - Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Chẩn đoán hình ảnh

Không

Khoa Chẩn đoán hình 

ảnh- Thăm dò chức 

năng

Ngày 01/01/2013

(QĐ 82/QĐ-SYT ngày 

21/01/2009)

Không

159 Nguyễn Thị Nga

 - Bác sỹ YHCT

 - Định hướng về siêu 

âm tổng quát và 

Xquang quy ước

 - Chẩn đoán hình ảnh 

bằng CLVT

 - Siêu âm tim cơ bản

 - Siêu âm trong sản 

phụ khoa

4249/BN-CCHN 

ngày cấp 09/06/2017

 - KBCB bằng Y 

học cổ truyền

 - Chuyên khoa 

Chẩn đoán hình 

ảnh( Siêu âm tổng 

quát và Xquang 

quy ước) theo QĐ 

425/QĐ-SYT ngày 

19/07/2021 QĐ bổ 

sung phạm vi hành 

nghề

Từ 06h30-17h00, thứ Hai đến thứ 

Sáu. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

 - Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Y học cổ truyền

 - Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Chẩn đoán hình 

ảnh( siêu âm tổng quát và 

Xquang quy ước)

 - Đọc kết CLVT

 - Thực hiện kỹ thuật siêu 

âm trong sản phụ khoa

Không

Khoa Chẩn đoán hình 

ảnh- Thăm dò chức 

năng

QĐ 78/QĐ-SNV ngày 

03/02/2015

Từ 17h15 đến 20h từ thứ 2 đến thứ 

6; thứ 7 và chủ nhật từ 8h đến 20h. 

Làm chuyên môn bác sĩ tại Phòng 

khám YHCT Bình An.

160 Nguyễn Xuân Trung
 - Bác sĩ y khoa

 - Chẩn đoán hình ảnh

006520/BN-CCHN 

ngày cấp 27/09/2023

Khám bênh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

 - Bác sỹ KBCB chuyên 

khoa Nội

 - Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên khoa Chẩn đoán 

hình ảnh

Không

Khoa Chẩn đoán hình 

ảnh- Thăm dò chức 

năng

QĐ 54/QĐ-SYT ngày 

21/03/2011
Không

161 Ngô Thị Hà Vân
Bác sĩ y khoa

Điện tâm đồ cơ bản
000696/BN-GPHN Y khoa

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sĩ KBCB theo phạm 

vi hành nghề y khoa

Thực hiện DVKT điện 

tâm dồ cơ bản

Không

Khoa Chẩn đoán hình 

ảnh- Thăm dò chức 

năng

Ngày 07/5/2025 (QĐ 

461/QĐ-TTYT ngày 

07/5/2025)

Không

162 Lê Thị Ngọc
Bác sĩ y khoa

Siêu âm tổng quát
000715/BN-GPHN Y khoa

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sĩ KBCB theo phạm 

vi hành nghề y khoa
Không

Khoa Chẩn đoán hình 

ảnh- Thăm dò chức 

năng

Ngày 07/5/2025 (QĐ 

459/QĐ-TTYT ngày 

07/5/2025)

Không

163 Nguyễn Đức Hoàng Bác sĩ y khoa 000708/BN-GPHN Y khoa

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sĩ KBCB theo phạm 

vi hành nghề y khoa
Không

Khoa Chẩn đoán hình 

ảnh- Thăm dò chức 

năng

Ngày 07/5/2025 (QĐ 

462/QĐ-TTYT ngày 

07/5/2025)

Không

164 Đặng Trần Thanh

 - Cử nhân kỹ thuật y 

học chuyên ngành hình 

ảnh y học

- Sử dụng và chụp máy 

CT Scanner

- Vận hành máy Điện 

tim và đọc được điện 

tim cơ bản

0001800/BN-CCHN 

ngày cấp 26/11/2013
Kỹ thuật XQ

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

 - Kỹ thuật viên chẩn 

đoán hình ảnh

 - Thực hiện kỹ thuật điện 

tim

Kỹ thuật viên 

trưởng

Khoa Chẩn đoán hình 

ảnh- Thăm dò chức 

năng

Ngày 01/10/1995

(QĐ 90/TCCB ngày 

ngày 30/09/1995)

Không
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165 Ngô Như Khánh

 - Cử nhân kỹ thuật 

hình ảnh y học

 - Siêu âm

000575/BN-CCHN 

ngày cấp 17/01/2013

Kỹ thuật viên hình 

ảnh y học

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Kỹ thuật viên chẩn đoán 

hình ảnh
Không

Khoa Chẩn đoán hình 

ảnh- Thăm dò chức 

năng

QĐ 99/QĐ-TCCQ ngày 

04/02/2002
Không

166 Tô Xuân Nam
Cao đẳng kỹ thuật hình 

ảnh y học

004798/BN-CCHN 

ngày cấp 04/10/2018

Kỹ thuật viên chẩn 

đoán hình ảnh

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Kỹ thuật viên chẩn đoán 

hình ảnh
Không

Khoa Chẩn đoán hình 

ảnh- Thăm dò chức 

năng

QĐ 306/QĐ-SYT ngày 

04/06/2019
Không

167 Nguyễn Văn Tiến

 - Cao đẳng kỹ thuật 

hình ảnh y học

 - Kỹ thuật đo mật độ 

xương

005342/BN-CCHN 

ngày cấp 02/06/2020

Kỹ thuật viên hình 

ảnh Y học

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Kỹ thuật viên chẩn đoán 

hình ảnh

Thực hiện Kỹ thuật đo 

mật độ xương

Không

Khoa Chẩn đoán hình 

ảnh- Thăm dò chức 

năng

QĐ 307/QĐ-SYT ngày 

04/06/2019
Không

168 Nguyễn Văn Nghĩa

 - Cao đẳng kỹ thuật 

hình ảnh y học

 - Kỹ thuật ghi điện não

 - Siêu âm tổng quát

0003487/BN- CCHN 

ngày cấp 26/10/2015

Thực hiện các kỹ 

thuật chẩn đoán 

hình ảnh

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

 - Kỹ thuật viên chẩn 

đoán hình ảnh

 - Ghi điện não

Không

Khoa Chẩn đoán hình 

ảnh- Thăm dò chức 

năng

QĐ 420/QĐ-SYT ngày 

05/06/2014
Không

169 Nguyễn Thị Lợi

 - Y sỹ đa khoa- chuyển 

đổi Điều dưỡng

 - Kỹ thuật ghi điện não

04246/BN-CCHN 

ngày cấp 09/06/2017
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

 - Điều dưỡng

 - Ghi điện não
Không

Khoa Chẩn đoán hình 

ảnh- Thăm dò chức 

năng

QĐ 409/QĐ-SYT ngày 

05/06/2014
Không

170 Tô Thanh Linh
Cử nhân kỹ thuật hình 

ảnh y học

000089/BN-GPHN 

ngày cấp 27/05/2024
Hình ảnh y học

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Kỹ thuật viên chẩn đoán 

hình ảnh
Không

Khoa Chẩn đoán hình 

ảnh- Thăm dò chức 

năng

QĐ 472/QĐ-TTYT 

ngày 07/5/2025
Không

171 Trần Hữu Thìn
Cử nhân kỹ thuật hình 

ảnh y học

006473/BN-CCHN 

ngày cấp 29/08/2023

Kỹ thuật viên hình 

ảnh y học

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Kỹ thuật viên chẩn đoán 

hình ảnh
Không

Khoa Chẩn đoán hình 

ảnh- Thăm dò chức 

năng

QĐ 473/QĐ-TTYT 

ngày 07/5/2025
Không

172 Nguyễn Minh Tâm Bác sĩ Răng hàm mặt
000789/BN-GPHN 

ngày cấp 23/10/2025
Răng Hàm Mặt

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Thứ 

Sáu. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sĩ KBCB theo phạm 

vi hành nghề Răng Hàm 

Mặt

Không
Khoa Ngoại - Liên 

chuyên khoa

Ngày 10/8/2026

(Quyết định 1336/QĐ-

BVĐKYP ngày 

10/8/2026)

Từ 17h-21h: Thứ 2 đến Thứ 6; Từ 

8h đến 21h các ngày Thứ 7 và Chủ 

nhật , Vị trí chuyên môn: Bác sĩ 

Răng hàm mặt tại phòng khám 

chuyên khoa Răng hàm mặt Ngọc 

Minh

Bổ sung người 

hành nghề

173 Phan Lê Hải Yến Bác sĩ Y khoa
001858/BN-GPHN 

ngày cấp 20/7/2026
Y khoa

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sĩ KBCB theo phạm 

vi hành nghề y khoa
Không

Khoa Ngoại - Liên 

chuyên khoa

Ngày 10/8/2026

(Quyết định 1337/QĐ-

BVĐKYP ngày 

10/8/2026)

Không
Bổ sung người 

hành nghề

174 Nguyễn Trọng Thiện Bác sĩ Y khoa
000720/BN-GPHN 

ngày cấp 30/9/2025
Y khoa

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sĩ KBCB theo phạm 

vi hành nghề y khoa
Không

Khoa Chẩn đoán hình 

ảnh - Thăm dò chức 

năng

Ngày 10/8/2026

(Quyết định 1338/QĐ-

BVĐKYP ngày 

10/8/2026)

Không
Bổ sung người 

hành nghề
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(10)
Ghi chú (11)

175 Nguyễn Minh Tuấn Bác sĩ Y học cổ truyền
001770/BN-GPHN 

ngày cấp 30/6/2026
Y học cổ truyền

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sĩ KBCB theo phạm 

vi hành nghề Y học cổ 

Truyền

Không
Khoa Y học cổ truyền - 

Phục hồi chức năng

Ngày 10/8/2026

(Quyết định 1340/QĐ-

BVĐKYP ngày 

10/8/2026)

Không
Bổ sung người 

hành nghề

176 Bùi Thị Hiển Cử nhân điều dưỡng
001449/BN-GPHN 

ngày cấp 14/04/2026
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Không Khoa Khám bệnh

Ngày 10/8/2026

(Quyết định 1342/QĐ-

BVĐKYP ngày 

10/8/2026)

Không
Bổ sung người 

hành nghề

177 Nguyễn Thị Thương Cử nhân điều dưỡng
000209/VP-GPHN 

ngày cấp 09/09/2024
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Không Khoa Khám bệnh

Ngày 10/8/2026

(Quyết định 1343/QĐ-

BVĐKYP ngày 

10/8/2026)

Không
Bổ sung người 

hành nghề

178 Nguyễn Thị Dung Cử nhân điều dưỡng
1517/BN-GPHN 

ngày cấp 21/4/2026
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Không
Khoa Phẫu thuật - Gây 

mê và Hồi sức tích cực

Ngày 10/8/2026

(Quyết định 1344/QĐ-

BVĐKYP ngày 

10/8/2026)

Không
Bổ sung người 

hành nghề

179 Nguyễn Thị Hiền Cử nhân điều dưỡng
001643/BN-GPHN 

ngày cấp 26/05/2026
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Không
Khoa Phẫu thuật - Gây 

mê và Hồi sức tích cực

Ngày 10/8/2026

(Quyết định 1345/ QĐ-

BVĐKYP ngày 

10/8/2026)

Không
Bổ sung người 

hành nghề

180 Nguyễn Văn Phương Cử nhân điều dưỡng
001072/BN-GPHN 

ngày cấp 12/01/2026
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Không
Khoa Phẫu thuật - Gây 

mê và Hồi sức tích cực

Ngày 10/8/2026

(Quyết định 1347/QĐ-

BVĐKYP ngày 

10/8/2026)

Không
Bổ sung người 

hành nghề

181 Vũ Thị Hạnh Cử nhân điều dưỡng
001244/BN-GPHN 

ngày cấp 17/03/2026
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Không Khoa Nội

Ngày 10/8/2026

(Quyết định 1348/QĐ-

BVĐKYP ngày 

10/8/2026)

Không
Bổ sung người 

hành nghề

182 Đỗ Thị Dung Cử nhân điều dưỡng
000368/HY-GPHN 

ngày cấp 24/03/2025
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Không Khoa Truyền nhiễm

Ngày 10/8/2026

(Quyết định 1357/QĐ-

BVĐKYP ngày 

10/8/2026)

Không
Bổ sung người 

hành nghề

183 Ngô Thu Hà Cử nhân điều dưỡng
000354/BG-GPHN 

ngày cấp 05/08/2024
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Không Khoa Truyền nhiễm

Ngày 10/8/2026

(Quyết định 1358/QĐ-

BVĐKYP ngày 

10/8/2026)

Không
Bổ sung người 

hành nghề

184 Tống Thị Hái Cử nhân điều dưỡng
1512/BN-GPHN 

ngày cấp 21/4/2026
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Không

Khoa Chẩn đoán hình 

ảnh - Thăm dò chức 

năng

Ngày 10/8/2026

(Quyết định 1359/QĐ-

BVĐKYP ngày 

10/8/2026)

Không
Bổ sung người 

hành nghề

185 Nguyễn Trang Nhung Cử nhân Hộ sinh
010950/HNO-GPHN 

ngày cấp 26/05/2026
Hộ sinh

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Hộ sinh Không Khoa Phụ sản

Ngày 10/8/2026

(Quyết định 1295/ QĐ-

BVĐKYP ngày 

10/8/2026)

Không
Bổ sung người 

hành nghề

186 Nguyễn Thị Quỳnh Mai
Cử nhân Kỹ thuật xét 

nghiệm y học

006402/BN-CCHN 

ngày cấp Xét nghiệm

Chuyên khoa xét 

nghiệm

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Kỹ thuật viên Xét nghiệm Không Khoa Xét nghiệm

Ngày 10/8/2026

(Quyết định 1364/QĐ-

BVĐKYP ngày 

10/8/2026)

Không
Bổ sung người 

hành nghề

187 Đoàn Trung Kiên
Cử nhân kỹ thuật hình 

ảnh y học

001631/BN-GPHN 

ngày cấp 25/05/2026

KTV Hình ảnh y 

học

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Kỹ thuật viên Xét nghiệm Không

Khoa Chẩn đoán hình 

ảnh - Thăm dò chức 

năng

Ngày 10/8/2026

(Quyết định 1366/QĐ-

BVĐKYP ngày 

10/8/2026)

Không
Bổ sung người 

hành nghề
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188 Vũ Thanh Hiền
Cử nhân Kỹ thuật phục 

hồi chức năng

000814/TQ-GPHN 

ngày cấp 15/04/2026
Phục hồi chức năng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

KTV Phục hồi chức năng Không
Khoa Y học cổ truyền - 

Phục hồi chức năng

Ngày 10/8/2026

(Quyết định 1367/QĐ-

BVĐKYP ngày 

10/8/2026)

Không
Bổ sung người 

hành nghề

189 Hà Thị Thùy
Cử nhân Kỹ thuật phục 

hồi chức năng

009822/HD-CCHN 

ngày cấp 19/09/2023

KTV Phục hồi 

chức năng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

KTV Phục hồi chức năng Không
Khoa Y học cổ truyền - 

Phục hồi chức năng

Ngày 10/8/2026

(Quyết định 1368/QĐ-

BVĐKYP ngày 

10/8/2026)

Không
Bổ sung người 

hành nghề

190 Nguyễn Thị Thanh Cử nhân Điều dưỡng
008669/BG-CCHN 

ngày cấp 03/11/2022
Điều dưỡng

Từ 6h30-17h00, thứ Hai đến Chủ 

nhật. Thời gian trực và làm việc 

ngoài giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng Không
Khoa Ngoại - Liên 

chuyên khoa

Ngày 12/8/2026

(Quyết định 1390/QĐ-

BVĐKYP ngày 

10/8/2026)

Không
Bổ sung người 

hành nghề

B. THÔI VIỆC

Bệnh viện Đa khoa Yên Phong cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đăng ký hành nghề ở trên./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Sở Y tế (đ/n đăng tải);

- Lưu: Cơ sở KCB./.

Nguyễn Thị Thùy Dương
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